Phụ lục B
Tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm DUS giống bầu

B1. Loài: Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
B2. Tên giống:
B3. Tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm
Tên:
Địa chỉ:
Điện thoại / FAX / E.mail:
B4. Họ và tên, địa chỉ tác giả giống
1. Họ tên				Địa chỉ
2. Họ tên				Địa chỉ
3. Họ tên				Địa chỉ
B5. Thông tin quá trình chọn tạo và nhân giống
B5.1. Phương pháp chọn tạo
 Giống được chọn tạo từ:
B5.1.1. Lai tạo                                                                        [   ]
B5.1.2. Đột biến                                                                      [    ]
(Chỉ tên giống bố mẹ)


B5.1.3. Phát hiện và phát triển:                                              [    ]                
 Phát hiện ở đâu và khi nào, phát triển như thế nào.
                
B5.1.4. Khác                                                                          [    ]                                                                     
Cung cấp thông tin chi tiết

B5.2. Phương pháp nhân giống
B5.2.1. GIống nhân bằng hạt
       (a)  Tự thụ phấn                                                               [    ]
       (b) Giao phấn
                 (i) Quần thể                                                            [    ]  
             (ii) Giống tổng hợp                                                    [     ]
       (c) Con lai 
            (i) Lai đơn                                                                       [    ]                
            (ii) Lai ba                                                                        [     ]
      (d) Khác                                                                                [    ]      
Cung cấp thông tin chi tiết

B6. Các tính trạng đặc trưng của giống

Bảng B.1 - Một số tính trạng đặc trưng của giống

	Tính trạng
	Mức độ biểu hiện
	Mã số
	

	6.1 Quả: Hình dạng mặt cắt dọc
     Fruit: shape in longitudinal section
(Tính trạng 22) 
 
	Giẹt hai đầu - oblate
Tròn - circular
Quả lê - pyriform 
Hình chùy - clavate
Hình muôi - dipper shape
Cổ ngỗng - gooseneck shape
Khúc chuông - rattle shape
Hình trụ - cylindrical     
	1
2
3
4
5
6
7
8

	

	6.2. Quả: Chiều dài
     Fruit: Length
(Tính trạng  23)
	Rất ngắn - very short
Rất ngắn đến ngắn - very short to short
Ngắn - short
Ngắn đến trung bình - short to medium
Trung bình - medium
Trung bình đến dài - medium to long
Dài - long
Dài đến rất dài - long to very long
Rất dài - very long
	1
2

3
4

5
6

7
8

9

	

	6.3.Quả: Đường kính 
Fruit:  Maximum diameter
 (Tính trạng  24)


	Rất nhỏ - very small
Rất nhỏ đến nhỏ - very small to small
Nhỏ - small
Nhỏ đến trung bình - small to medium
Trung bình - medium
Trung bình đến to - medium to large
To - large
To đến rất to - large to very large
Rất to - very large
	1
2

3
4

5
6

7
8

9

	

	6.4. Quả: Cổ(phần thắt)
Fruit: Neck
(Tính trạng 28)
	Không có - absent
Có - present
	1
9

	

	6.5. Quả: Chiều dài phần thắt so với chiều dài quả
Fruit: length of neck in relation to the total length of the fruit
(tính trạng 31)
	Rất thấp - very low
Rất thấp đến thấp - very low to low
Thấp - low
Thấp đến trung bình - low to medium
Trung bình - medium
Trung bình đến cao - medium to high
Cao - high
Cao đến rất cao - high to very hogh
Rất cao - very high
	1
2

3
4

5
6

7
8

9
	

	6.6. Quả: Số đốm
 Fruit: number of speckles
(Tính trạng 33)
	Không có hoặc rất ít - absent or very few
Rất ít đến ít - very few to few
Ít  - few
Ít đến trung bình - few to medium
Trung bình - medium
Trung bình đến nhiều - medium to many
Nhiều - many
Nhiều đế rất nhiều - many to very many
Rất nhiều - very nhiều
	1

2
3
4

5
6

7
8

9

9
	

	6.7. Quả: Cấu trúc vỏ
Fruit: Texture of skin
(Tính trạng 35)
	Nhẵn - smooth
Mụn ít - slightly verrucose
Mụn trung bình - moderately verrucose
Mụn nhiều - highly verrucose
Gấp nếp ít - slightly corrugated
Gấp nếp trung bình - moderately corrugated
Gấp nếp nhiều - highly corrugated

	1
2
3

4
5
6

7
	








B7. Các giống tương tự và sự khác biệt so với giống đăng ký khảo nghiệm 

Bảng B.2 - Sự khác biệt giữa giống tương tự và giống khảo nghiệm

	Tên giống tương tự
	Những tính trạng khác biệt
	Trạng thái biểu hiện

	
	
	Giống tương tự 
	Giống khảo nghiệm

	
	
	
	

	
	
	
	


8. Các thông tin bổ sung giúp cho việc phân biệt giống
8.1. Thông tin bố sung đã được cung cấp ở mục 6 và 7, những tính trạng bổ sung này có bất kỳ tính trạng nào có thể giúp phân biệt giống không ?
           Có        [   ]                                     không           [   ]
      (nếu có đề nghị cung cấp thông tin chi tiết)


8.2. Có điều kiện đặc biệt để trồng giống hoặc tiến hành kiểm tra?
            Có       [   ]                                     Không           [  ]
         (nếu có ,đề nghị cung cấp thông tin chi tiết)

                            
 
8.3. Thông tin khác
        Sử dụng giống:
       (a) Dùng làm rau                                                      [    ]
        (b) Thức ăn chăn nuôi                                            [    ]
              ( đề nghị  cung cấp thôngtin chi tiết) 

 
         (c) Khác                                                                  [    ]       
         (đề nghị cung cấp thông tin chi tiết)

     
8.4. Giấy phép để tạo ra giống 
(a) Giống yêu cầu sự cho phép để tạo giống trong điều kiện tập trung vào bảo vệ môi trường, sức khỏe con người và động vật?
             Có      [   ]                                       Không           [    ]
(b)  Giấy phép được chấp nhận không?
              Có     [    ]                                      Không           [    ]
Nếu câu trả lời là (b) có, đề nghị gửi kèm theo bản sao  giấy phép       
9. Thông tin vật liệu cây được kiểm tra hoặc đệ trình để kiểm tra
9.1. Biểu hiện tính trạng hoặc nhiều tính trạng của giống bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như: sâu, bệnh, sử lý thuôc hóa học(làm chậm quá trình sinh trưởng hoặc thuốc trừ sâu), hiệu quá mô tế bào, thân rễ khác nhau, chọn cây được lấy từ giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây.
9.2. Vật liệu cây không được sử lý bằng bất cứ hình thức nào mà sử lý đó ảnh hưởng biểu hiện tính trạng của giống, trừ khi sự sử lý đó cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc yêu cầu. Nếu vật liệu cây được xử lý, chi tiết việc xử lý đó phải được đưa ra. Ở khía cạnh này , đề nghị chỉ dưới đây hiểu biết  của bạn, vật lệu cây được kiểm tra:
  (a)   Vi sinh vật (virut, bacteria..)             Có [   ]              Không  [   ]

  (b)    Xử lý thuốc hóa học (làm chậm quá trình sinh trưởng, thuốc trừ sâu)   Có [  ]
                                                                                           Không  [    ]

  (c)    Mô tế bào                                       Có  [   ]               Không [    ]

  (d)  Yếu tố khác                                      Có  [   ]               Không [   ]

   Đề nghị cung cáp chi tiết  mà bạn có chỉ  ra " có"

10. Tôi cam đoan sự khai và những thông  tin đã kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác.                                         


							Ngày         tháng          năm	
						        (Ký tên , đóng đấu)


